
STT SBD HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND
NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 
 THI

KẾT 
QUẢ

1 1
Nguyễn Huỳnh 
Phương Châm

x 366223414 15/12/2014
Công an tỉnh 
Sóc Trăng

đk cá nhân

56 Nguyễn 
Văn Lạc, 
Phường 19, 
Quận Bình 
Thạnh, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh

28 Đạt

2 2 Huỳnh Ca Mỹ x 024320110 05/03/2012
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

đk cá nhân

1523 Đường 
3/2, Phường 
16, Quận 11, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh

30 Đạt

3 3 Nguyễn Ngọc Đào X 079192008477 14/02/2019
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt

4 6 Ngô Thị Kim Thanh X 3417287199 12/08/2019
Công an tỉnh 
Đồng Tháp

25 Đạt

5 7
Nguyễn  Thị Kim 
Thanh

X 025844528 21/10/2013
Công an 
thành phố Hồ 
Chí Minh

22
Không 

đạt

6 8
Nguyễn Lê Quỳnh 
Ngân

X 025626722 19/06/2012
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

30 Đạt

7 9 Nguyễn Thanh Trinh X 025275640 27/05/2010
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

30 Đạt

8 10 Huỳnh Minh Cường X 024474945 22/6/2015
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

28 Đạt

Lầu 7, 184 

KẾT QUẢ THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM
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9 11 Hà Tuyết Trâm X 334888877 14/06/2012
Công an tỉnh 
Trà Vinh

30 Đạt

10 12 Nguyễn Thu Hiền X 273529670 18/06/2010
Công an tỉnh 
Bà Rịa - Vũng 
Tàu

26 Đạt

11 13 Nguyễn Hoàng Phúc X 312345980 04/1/2014
Công an tỉnh 
Tiền Giang

27 Đạt

12 14 Hoàng Thị Loan X 285394640 01/03/2009
Công an Bình 
Phước

26 Đạt

13 15
Nguyễn Thị Thục 
Huyền

X 025542910 15/12/2011
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

26 Đạt

14 16 Đặng Thị Thu Trúc X 025564843 22/02/2012
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

26 Đạt

15 17 Trần Nhật Nguyên X 025290985 27/5/2010
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

25 Đạt

16 18
Phạm Nguyễn Thị 
Kiều Oanh

X 272664411 04/10/2018
Công an tỉnh 
Đồng Nai

26 Đạt

17 19 Phạm Ngọc Bảo Trân X 026048717 31/10/2015
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

24 Đạt

18 20 Nguyễn Văn Tú x  025938006 11/07/2014
Công an 
thành phố Hồ 
Chí Minh

21
Không 

đạt

19 21 Trương Công Nghĩa x  025887146 10/02/2014
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

27 Đạt

20 23 Huỳnh Hồng Thúy  x 026055978 01/09/2015
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt

Công Ty 
TNHH MTV 

MINISO VIỆT 
NAM

Lầu 7, 184 
Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, 
Phường 06, 

Quận 3, Thành 
phố Hồ Chí 

Minh
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21 24
Nguyễn Thị Thuý 
Quyên

 x 366232320 15/04/2015
Công an tỉnh 
Sóc Trăng

24 Đạt

22 26 Trần Thị Minh Tuyền  x 079180003883 06/06/2019

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

24 Đạt

23 28 Đoàn Huyền Vy  x 025086369 15/03/2009
Công an 
thành phố Hồ 
Chí Minh

ko 
ghi đề

Không 
đạt

24 31
Nguyễn Thị Thu 
Tuyết

 x 301566572 10/05/2011
Công an tỉnh 
Long An

28 Đạt

25 32 Lê Kiều Nương  x 381618715 14/08/2008
Công an tỉnh 
Cà Mau

13
Không 

đạt

26 36
Nguyễn Ngọc Diễm 
Tiên

 x 331842915 07/08/2014
Công an tỉnh 
Vĩnh Long

25 Đạt

27 50 Trần Thị Thúy  x 264357483 07/11/2012
Công an tỉnh 
Ninh Thuận

24 Đạt

28 64 Lương Quang Duy x  311944513 30/08/2017
Công an tỉnh 
Tiền Giang

30 Đạt

29 66
Nguyễn Thị Cẩm 
Nhung

 x 080187000256 28/12/2016

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

29 Đạt

30 67 Nguyễn Thành Trung x  079201028286 25/12/2017

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

25 Đạt

31 69 Lê Thị Anh Thư  x 321551398 01/09/2011
Công an tỉnh 
Bến Tre

28 Đạt

32 71 Trần Thị Ánh Tuyết  x 024331709 29/12/2007
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

27 Đạt
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33 75 Lê Thị Huỳnh Như  x 352476305 18/05/2016
Công an tỉnh 
An Giang

23
Không 

đạt

34 76 Phan Kim Ngọc Châu  x 025656971 05/01/2013
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt

35 79
Nguyễn Ngọc Như 
Trâm

 x 025399057 29/12/2010
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

27 Đạt

36 80 Trần Quyền Anh x  079098004052 16/01/2017

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

26 Đạt

37 82
Nguyễn Thị Huỳnh 
Như

 x 312302255 13/06/2011
Công an tỉnh 
Tiền Giang

28 Đạt

38 87 Lý Thị Vàng  x 352233776 03/10/2018
Công an tỉnh 
An Giang

25 Đạt

39 88 Trần Thị Như Ý  x 352605407 27/03/2017
Công an tỉnh 
An Giang

28 Đạt

40 89
Nguyễn Thị Ngọc 
Kiều

 x 079300014958 16/04/2019

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

26 Đạt

41 90 La Ngọc Nguyên  x 025282231 25/06/2010
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

25 Đạt

42 91 Trần Thị Lan Như  x 025744193 06/05/2016
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

25 Đạt

43 92 Trần Thị Xuân Thu  x 023710242 12/06/2014
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

24 Đạt

128 Trần 
Quang Khải, 
Phường Tân 

Định, Quận 1, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY CỔ 
PHẦN 

THƯƠNG 
MẠI BÁCH 
HÓA XANH



STT SBD HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND
NƠI CẤP 

CMND
ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ

ĐIỂM 
 THI

KẾT 
QUẢ

44 93 Đinh Huỳnh Cẩm Tú  x 079189001999 22/08/2016

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

29 Đạt

45 94 Hồ Thị Lệ Huyền  x 251188373 07/04/2016
Công an tỉnh 
Lâm Đồng

29 Đạt

46 95 Đặng Thị Lan  x 321744524 17/02/2016
Công an tỉnh 
Bến Tre

18
Không 

đạt

47 96 Nguỵ Thị Mỹ Duyên  x 264491104 09/01/2014
Công an tỉnh 
Ninh Thuận

26 Đạt

48 97 Phạm Ngọc Tuấn x  301496069 01/07/2009
Công an tỉnh 
Long An

29 Đạt

49 98 Trần Thị Thanh Hiền  x 026062344 03/08/2015
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

29 Đạt

50 99 Mã Thị Bích Diểm  x 385289374 22/02/1983
Công an tỉnh 
Bạc Liêu

23
Không 

đạt

51 105 Đồng Tấn An x  321380339 19/02/2014
Công an tỉnh 
Bến Tre

29 Đạt

52 106 Phạm Ngọc Anh Thư  x 225766831 25/04/2019
Công an tỉnh 
Khánh Hòa

30 Đạt

53 110 Nguyễn Minh Thịnh x  362538309 10/11/2014
Công an thành 
phố Cần Thơ

28 Đạt

54 111 Du Thanh Trúc  x 024113653 07/07/2009
Công an thành 
phố Hồ Chí 
Minh

27 Đạt

55 119 Tô Thị Cẩm Nhanh  x 352449814 23/06/2016
Công an tỉnh 
An Giang

25 Đạt

56 120 Đặng Văn Hùng X 038074007892 23/08/2018

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

27 Đạt

VIỄN ĐÔNG

F6/24d Ấp 6, 
Xã Vĩnh Lộc 

A, Huyện 
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57 121 Nguyễn Đạo Quý X 197020689 15/09/2009
Công an tỉnh 
Quảng Trị

27 Đạt

58 122 Nguyễn Tấn Luật X 205392952 08/05/2017
Công an tỉnh 
Quảng Nam

27 Đạt

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thanh Lan Đặng Mỹ LinhNguyễn Hà Phương

CHUYÊN VIÊN CHẤM THI

VIỄN ĐÔNG
Bình Chánh, 

Thành phố Hồ 
Chí Minh


